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TÓM TẮT : 
Phương pháp LÀM VIỆC THEO NHÓM là một trong các phương pháp rất phù hợp trong hình thành các kỹ năng học tập và kỹ năng xã hội. Tuy nhiên làm thế nào để người học thực sự tích cực hợp tác và gắn kết với nhóm và hiệu quả hoạt động nhóm được nâng cao; và làm thế nào để có thể đánh giá công bằng giữa các thành viên là điều mà các nhà giáo luôn trăn trở… Bài báo này đề cập đến một số kỹ thuật tăng cường hợp tác giữa các thành viên trong nhóm, kỹ thuật đánh giá kết quả nhóm cũng như kết quả của cá nhân trong nhóm với mong muốn góp một phần nhỏ vào việc tháo gỡ khó khăn cho các giảng viên khi vận dụng Nhóm vào giảng dạy.
Working in group or in team is one efficient method among many teaching methods. This method is very useful for formulate the learning skills and social skills for learners. However, how to activate learners in cooporation team and every one always feel so related to group is not easy. Moreover, the assessing work results or learners achievement is difficult to be fair. Many teachers complain that they do not know how to do with group working, how to build the team, how to encourage learners, how to assess fairly… This paper mentions about some techniques in building teams or groups; encouraging leaners to participate and in assessing group’s work with hope that the teachers couls resolve some their problems when use Group in teaching.

Đã từ lâu, chúng ta quá chú trọng đến cung cấp thông tin mà còn thờ ơ với hình thành kỹ năng học tập, kỹ năng tư duy sáng tạo cho người học…, chúng ta cố gắng tạo nên được nhiều thành tích cá nhân mà hiếm có thành tích tập thể trong học tập, người học khó mà hợp tác với nhau để thực hiện nhiệm vụ chung, người học chưa có kỹ năng hợp tác, chia sẻ... Chính vì thế cần phải đổi mới cách dạy, cách học. Không thể phủ nhận rằng chúng ta đã đổi mới và đã đạt được những thành tựu đáng kể trong giáo dục ở tất cả các bậc học. Đặc biệt trong giai đoạn hiện nay, giáo dục đại học chuyển mình khá mạnh. Một trong sự thay đổi ấy là một loạt các trường đại học chuyển hình thức đào tạo niên chế sang hình thức đào tạo theo tín chỉ. Quá trình chuyển đổi này đòi hỏi chúng ta phải đánh giá lại hoạt động dạy và học ở đại học. Qua một số nghiên cứu về thực trạng kỹ năng học tập của sinh viên, chúng ta thấy sinh viên còn thiếu hụt nhiều kỹ năng học tập cơ bản như kỹ năng lập kế hoạch, kỹ năng làm việc nhóm, kỹ năng thuyết trình… Để hình thành những kỹ năng học tập cho người học, phương pháp và hình thức dạy học cần phải cải tiến cùng với một loạt các điều kiện liên quan khác. Phương pháp LÀM VIỆC THEO NHÓM là một trong các phương pháp rất phù hợp trong hình thành các kỹ năng học tập và cũng thường được sử dụng trong hình thức đào tạo theo tín chỉ. Tuy nhiên làm thế nào để người học thực sự tích cực hợp tác và gắn kết với nhóm và hiệu quả hoạt động nhóm được nâng cao là điều mà các nhà giáo luôn trăn trở… Sau đây là một số kỹ thuật được sử dụng nhằm tăng cường khả năng gắn kết tích cực giữa các thành viên trong nhóm.
I. Tạo tinh thần đồng đội trong LÀM VIỆC THEO NHÓM

1. Không khí nhóm thân thiện, thoải mái là cơ sở tạo nên tinh thần đồng đội
Mục tiêu giáo dục của hoạt động xây dựng đồng đội là tạo ra không khí hứng khởi có ý nghĩa đối với sự phát triển đời sống tinh thần của nhóm, hoặc tạo ra cảm giác thân thiện gắn kết giữa các thành viên của nhóm, làm cho các thành viên có cảm giác thoải mái và tin tưởng vào các hoạt động tiếp theo của nhóm. Có như vậy, mỗi thành viên mới có thể sẵn sàng chia sẻ quan điểm, những bất đồng một cách cởi mở... mà vẫn đạt được mục đích chung của cả nhóm. Trên cơ sở đó tinh thần đồng đội mới hình thành, bởi không phải hoạt động nhóm nào cũng tạo nên được tinh thần đồng đội, còn tinh thần đồng đội chỉ hình thành trên cơ sở của nhóm.
Để có sự hợp tác tốt giữa các thành viên trong nhóm và để tạo nên tinh thần đồng đội, cần có sự gắn bó và phụ thuộc lẫn nhau một cách tích cực. Hơn nữa, sự phụ thuộc này giúp chuyển cách thức làm việc từ làm việc nhóm sang làm việc đồng đội. Đây là một đặc điểm quan trọng mà nhiều nhà nghiên cứu thuộc các trường phái khác nhau như Slavin, 1983, Johnson & Johnson, 1987 (quan tâm đến việc phát triển nhận thức và kết quả học tập) cũng như Chickering, 1969 (quan tâm đến sự phát triển niềm tin) đều đồng ý rằng sự phát triển tính tự chủ không đơn giản chỉ bao gồm sự tự do lựa chọn và hành động độc lập mà còn bao gồm sự tự do để nhận ra sự phụ thuộc và sự giàng buộc của một người với những người khác. 
2. Yêu cầu đối với các hoạt động nhóm mang tính đồng đội
Một lớp học sẽ được chia thành một vài nhóm, tinh thần đồng đội cần được thể hiện trong một nhóm và giữa các nhóm. Sau đây là một số yêu cầu đối với hoạt động nhóm để tạo nên tinh thần đồng đội:
· Thành viên trong đội phải biết dựa vào nhau trước khi dựa vào giảng viên. 

· Từng người trong nhóm nêu lại những câu hỏi hướng dẫn của giảng viên cho những người còn lại và cùng nhau tìm câu trả lời.

· Các nhóm tìm sự giúp đỡ của nhau trước khi tìm đến sự giúp đỡ của giảng viên
· Đội nhận được sự giúp đỡ của giảng viên sẽ có nghĩa vụ giúp đỡ lại cho các đội cần sự giúp đỡ khác.
· Các thành viên của nhóm luôn có sự thống nhất trong các câu trả lời hoặc phản ứng hành vi (thí dụ, tất cả đều giơ tay đề nghị giảng viên trả lời, cả đội đồng thanh trả lời câu hỏi của giảng viên; cả đội ký vào bài tập nhóm đã hoàn thành).

· Các thành viên thống nhất sử dụng ngôn ngữ của đồng đội mình trong lớp học (chúng tôi - của chúng tôi chứ không phải là tôi hoặc của tôi, cho tôi)
· Sản phẩm của nhóm phải là sự kết hợp các sản phẩm cá nhân theo cấu trúc chung. Yêu cầu tất cả người học phải biểu diễn được đầy đủ những công việc nhìn thấy của mình trong sản phẩm chung của nhóm (hoàn thành một phần việc trên giấy, danh mục hoặc sơ đồ các ý tưởng, bảng giấy trong (pholi) để trình bày cho nhóm...). Mục tiêu của việc làm này nhằm đảm bảo giữ cho nhóm hoạt động và mỗi thành viên phải làm việc và có những đóng góp nỗ lực vào công việc để thực hiện mục đích chung của đội.

3. Ký kết Bản ghi nhớ về Vai trò của từng thành viên
Ký kết bản ghi nhớ về vai trò của từng cá nhân giúp nâng cao sự phụ thuộc nhau giữa các thành viên trong nhóm và sự phụ thuộc của từng cá nhân vào chính nhóm. Hơn nữa, nếu mỗi thành viên có được vai trò cụ thể và không thể thiếu được trong việc đạt được mục đích chung của nhóm thì mọi người sẽ có tinh thần trách nhiệm cao hơn. Thí dụ, mỗi cá nhân có thể ký nhận một trong các dạng vai trò của mình trong bản ghi nhớ như sau:
· Vai trò chức năng, ở đó mỗi thành viên có trách nhiệm cụ thể đối với nhóm: ghi âm, người phát ngôn, điều khiển quan hệ, hiệu chỉnh lỗi, tìm kiếm thông tin...

· Vai trò nguồn, ở đó mỗi thành viên có trách nhiệm cung cấp một phần thông tin cơ bản vào kết quả cuối cùng của nhóm: thông tin từ một chương của sách hoặc của một phần từ trong tài liệu hướng dẫn.

· Vai trò nhận thức, ở đó mỗi thành viên bổ sung một phần hoặc mở rộng tư duy vấn đề ở mức độ cao hơn với kết quả của cả nhóm: ứng dụng, tổng hợp hoặc định giá trị sản phẩm.
· Vai trò dự báo, ở đó mỗi thành viên bổ sung một dự báo hoặc quan điểm quan trọng: về vấn đề đạo đức, xã hội hoặc kinh tế... 

Lưu ý: ưu việt của phân vai rõ ràng là đảm bảo chất lượng đóng góp của mỗi thành viên vào kết quả chung và giảng viên có thể đánh giá chính xác đóng góp ấy. Thông qua đây tính tự chịu trách nhiệm của người học cũng được củng cố.
II. Những phương pháp giúp phát triển sự gắn kết nhóm
1. Xây dựng Đồng đội

Trước khi thực hiện hợp tác trong nhiệm vụ học tập, các nhóm cần phải xây dựng các hoạt động có tính đồng đội để tăng sự hiểu nhau giữa các thành viên. Những hoạt động này gồm: 

a) cả nhóm tham gia vào hoạt động “Vượt chướng ngại vật” để làm quen nhau khi nhóm bắt đầu thành lập (biết tên và một số thông tin cá nhân);

b) động viên nhóm tham gia vào hoạt động “Xây dựng hình ảnh nhóm” (ảnh của nhóm, tên nhóm, biểu tượng nhóm, vật biểu trưng nhóm, lời chúc của nhóm, phong tục bắt tay của nhóm...) 

c) cung cấp thông tin cho nhóm một cách rõ ràng và đầy đủ về sự phụ thuộc lẫn nhau của các thành viên trong nhóm và tinh thần đồng đội của nhóm (trao đổi số điện thoại, địa chỉ Email, kế hoạch ngoài giờ lên lớp, hình thành các đội như ghi chép nhật ký nhóm, tìm tài liệu đọc, hướng dẫn học, ôn bài để kiểm tra, bàn về hiệu quả hoạt động nhóm, xây dựng nội qui hoạt động của nhóm, về việc có mặt và việc chuẩn bị cho các cuộc gặp mặt của nhóm và cả những biện pháp đặc biệt đối với những ai không tuân thủ qui định chung của nhóm). 

Minh họa một số cách xây dựng đồng đội

Chân dung đồng đội: mỗi thành viên trả lời một số câu hỏi của giảng viên về chính họ (chuyên ngành, quan tâm về sự nghiệp, sở thích cá nhân...). Sau đó các thành viên liên kết và sắp xếp để tạo ra chân dung của nhóm hoặc hồ sơ tự truyện bằng lời hoặc dưới hình thức mô hình như biểu trưng vật, huy hiệu... (Ellis, 1996)

Tuyên ngôn về tầm nhìn của nhóm: trong sự đa dạng của cấu trúc nhóm, mỗi thành viên viết câu tuyên ngôn về hy vọng của họ ở đồng đội của mình, sau đó tổng hợp các tuyên ngôn ấy lại thành một tuyên ngôn của nhóm. (Silberman, 1998)
Đi tìm đồng đội: giảng viên yêu cầu mỗi người tự viết vào mảnh giấy những thông tin cá nhân như sở thích, hứng thú, mối quan tâm, chọn nghề, tính cách... Sau đó giảng viên có thể đề nghị một sinh viên đánh máy hoặc viết tay thành các phiếu thông tin cá nhân (không có tên cá nhân). Giảng viên thiết lập nhóm theo những thông tin có được (các thành viên chưa biết mình ở nhóm nào)... Vào buổi học sau đó, giảng viên sẽ cung cấp cho mỗi cá nhân một tờ thông tin về một người trong nhóm của mình. Và mỗi người phải đi tìm hiểu xem ai trong lớp là người được miêu tả giống như trong tờ giấy mà mình có. Khi đã tìm được người phù hợp, người được tìm thấy sẽ ký vào tờ giấy của bạn xác định đúng là mình và tự chịu trách nhiệm về thông tin này. Quá trình này tiếp tục cho đến người cuối cùng tìm được bạn và tất cả nộp giấy lại cho giảng viên với chữ ký đầy đủ. Cách làm này cũng kích thích mối quan hệ thày trò nếu giảng viên cũng là một thành viên bị săn tìm (Cuseo, 2000).
Phân loại thiệp: cách này có thể làm chức năng xây dựng nhóm bởi vì sinh viên phải đi khắp lớp để giao tiếp với các sinh viên khác. Đầu tiên mỗi sinh viên được phát một tấm thiệp có vẽ hình thuộc một phạm trù nào đó (thí dụ: đồ ăn, đồ dùng sinh hoạt, phương tiện giao thông...). Sau đó sinh viên sẽ đi tìm xem ai ở trong lớp có cùng tấm thiệp như mình. Sau khi tất cả sinh viên đã tìm thấy những người có cùng tấm thiệp, họ thành lập đội của mình. (Có thể dùng các phạm trù kiến thức của môn học để xây dựng nhóm - Silberman, 1997).

2. Kỹ thuật rèn kỹ năng lắng nghe nhau         

«Tóm tắt ý tưởng» 

Cách này yêu cầu mỗi thành viên trong nhóm phải nhắc lại hoặc chỉ ra ý tưởng cơ bản trong phần trình bày của bạn trước khi bổ sung ý tưởng của mình. Lưu ý: cách này khích lệ sự gắn kết bằng cách động viên mỗi cá nhân phải lắng nghe quá trình biểu đạt ý kiến của bạn. Cách này khác với cách “nhận định ý tưởng” là mỗi thành viên phải nhận xét về ý kiến của bạn về độ chính xác, độ sáng tạo, điểm mạnh...) trước khi đưa ra ý kiến của mình.
Mở đầu câu trả lời
Trong hai cách trên (Tóm tắt ý tưởng và nhận định ý tưởng), giảng viên yêu cầu sinh viên nhắc lại hoặc nhận xét ý kiến của bạn trước khi đưa ra ý kiến của mình. Còn trong trường hợp này, giảng viên thiết kế câu trả lời và bắt đầu trước, sinh viên phải tiếp nối câu. Thí dụ giảng viên nói: “Một điều tôi học được từ sự bổ sung của các bạn là.....” hoặc “hãy nói cho tôi biết hơn về....” (Kagan & Kagan, 1997), những người trả lời sau không được nhắc lại câu trả lời của người trước.
3. Chia sẻ tài liệu và kết hợp thông tin trong nhóm và giữa các nhóm
Lắp ghép thông tin: mỗi đội sẽ được nhận một nhiệm vụ chung và mỗi thành viên phải có trách nhiệm để trở thành một chuyên gia về một nhiệm vụ thành phần trong nhiệm vụ chung. Sau đó mỗi thành viên rời nhóm của mình để trở thành thành viên của nhóm khác có cùng chung một nhiệm vụ. Sau khi làm việc với một số “chuyên gia” cùng lĩnh vực, sinh viên này quay trở về nhóm của mình và trình bày cho nhóm về những kinh nghiệm thu được và nhóm có thể đặt câu hỏi, trao đổi và xác thực lại thông tin. Kết quả cuối cùng của quá trình này là lắp ghép tất cả các thông tin thành phần thành một thông tin tổng thể. (Aronson, et al., 1978).
Mô hình Hợp tác: mỗi đội được cung cấp một tờ giấy khổ to và mỗi thành viên sẽ ghi vào giấy này tất cả những ý tưởng của mình bằng những bút màu khác nhau. Sau khi hoàn thành bước công não này của cả nhóm, các thành viên cùng cố gắng để tổ chức sắp xếp lại các ý tưởng thành những phạm trù có ý nghĩa. (Abrami, 1995).
4. Học và kiểm tra – đánh giá theo nhóm       
Học theo vòng 
Giảng viên là người cung cấp tài liệu học tập và đánh giá kết quả học tập của nhóm. Mỗi thành viên của nhóm phải trải qua các bài kiểm tra cá nhân về tài liệu học tập. Điểm của mỗi cá nhân trong nhóm sẽ được cộng dồn, và tổng điểm của tất cả các bài kiểm tra của các thành viên trong nhóm sẽ góp vào vốn điểm chung tạo thành một điểm chung cho cả nhóm. Điểm này sẽ được công bố là điểm của nhóm và người góp sức nhiều nhất sẽ được tuyên dương. Kết thúc một vòng với một loại tài liệu hoặc vòng tiếp theo có thể tiếp tục với việc bổ sung tài liệu khác với hệ thống điểm kiểm tra tiếp theo. (Silbereman, 1997).
Nhóm học hợp tác:
Từng nhóm gồm 4 – 6 sinh viên có thể đăng ký với giảng viên về nhóm của mình cùng với các thông tin cá nhân (Nhóm có thể mở rộng thêm bằng sự biểu quyết của các thành viên; nếu nhóm chỉ còn lại dưới 4 người thì nhóm không được chấp nhận và không duy trì nữa, trừ khi cả nhóm đồng ý biểu quyết nhận thêm người mới để đảm bảo 4 người trở lên). Những sinh viên là thành viên đăng ký của nhóm được nhận điểm thưởng cho bài viết nếu nhóm của họ nộp bài trước hạn. Điểm thưởng dựa vào điểm trung bình của các điểm thành viên trong nhóm theo cách tính sau: nếu điểm trung bình của nhóm là A, tất cả thành viên được nhận 3% số điểm, nếu điểm là B – 2% và điểm là C – 1% (nếu điểm cá nhân là A, điểm trung bình nhóm là C, thì sinh viên này vẫn được nhận thêm 1% điểm thưởng)  (Robinson, cited in Weimer, 1991)

Học đồng đội 

Cách học này bao gồm 4 bước: a) trước khi đến lớp, sinh viên phải hoàn thành việc đọc tài liệu ở nhà (có thể là một chương của sách). b) Mỗi cá nhân được đánh giá thông qua các câu hỏi của giảng viên theo tài liệu đã đọc. c) Sau đó những sinh viên có cùng câu hỏi sẽ kết thành một nhóm để có thể cùng nhau tìm được câu trả lời chính xác nhất cho các câu hỏi. Cả nhóm chỉ nộp một kết quả và có một điểm chung của cả nhóm. d) Điểm kiểm tra của mỗi cá nhân và điểm của nhóm đều được tính vào tổng điểm chung của môn học. (Michaelsen, 1992)

Kiểm tra theo nhóm: Group Exam

Đối với bài kiểm tra giữa kỳ và cuối kỳ, đầu tiên mỗi sinh viên phải nộp bài cá nhân của mình, sau đó tất cả thành viên trong nhóm cùng nhau trả lời lại câu hỏi kiểm tra. Nếu điểm của nhóm cao hơn điểm của tất cả các cá nhân, nhóm sẽ được nhận điểm thưởng, bổ sung vào điểm của mỗi cá nhân. (Tổng điểm thưởng được tính tối đa là 10% so với tổng điểm của người được điểm cao nhất trong nhóm – thí dụ người cao nhất là 8, điểm của nhóm là 9 thì mỗi thành viên sẽ được cộng thêm 0.8 điểm). (Keyworth, 1989). Giảng viên nên chấm điểm bằng hai mực khác nhau để phân biệt điểm cá nhân và điểm nhóm (Creed, in Millis & Cottell, 1998).

Xem xét lại bài kiểm tra và những thắc mắc: Sau khi nộp bài kiểm tra cá nhân, người học có thể đăng ký thành lập một nhóm và nhóm có nhiệm vụ tìm lại tài liệu để xác định các câu trả lời (vở ghi trên lớp, handouts, tài liệu khác...). Sau đó nhóm đưa lại các câu trả lời cho giảng viên mà họ đã tìm được trong tài liệu hướng dẫn. Điểm thưởng sẽ được áp dụng cho các thành viên dựa trên tổng số các câu trả lời mà nhóm đã phải chỉnh sửa lại chính xác từ các nguồn.
Kết luận

Trên đây là một số kỹ thuật tăng cường hợp tác giữa các thành viên trong nhóm, kỹ thuật đánh giá kết quả nhóm cũng như kết quả của cá nhân trong nhóm. Trong quá trình thực hiện hình thức đào tạo tín chỉ, hình thức dạy học theo nhóm cũng được áp dụng rộng rãi. Tuy nhiên việc quản lý hoạt động nhóm sao cho hiệu quả vẫn là vấn đề nan giải của giảng viên. Bài báo này mong góp một phần nhỏ vào việc tháo gỡ khó khăn cho các giảng viên khi vận dụng Nhóm vào giảng dạy.
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